
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 - LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI B1: 

CHỦ ĐỀ: “CƠ THỂ CỦA TÔI VÀ BẠN” 

( Thực hiện từ ngày 02/11  - 06/11/2026) 

 
       Thứ 

HĐ Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón 

trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép,Thực hiện một số việc tự phục vụ  

cất đồ dùng cá nhân, Nghe nhạc, Hướng dẫn trẻ chơi tự do: 

- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Thật đáng chê” 

 

Hoạt 

động 

học 

 

LVPTNT 

KPKH: 

“Bé khám phá 5 

giác quan kỳ 

diệu”(Steam- 5E)  

LVPTTC 

Thể dục: 

Đập và bắt 

bóng tại 

chỗ” 

 

LVPTNT 

Toán: “Trang 

trí váy áo bạn 

trai bạn 

gái”(Steam) 

LVPTNN 

Văn học:  

Thơ: “Bé 

ơi!” 

LVPTTM 

DH: “Tay thơm 

tay ngoan” 

NH: “Ru con” 

T/C: Ai nhanh 

nhất 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

 

 

 

1. Góc phân vai:  

chơi mẹ con thực hành vệ sinh răng miệng dạy đánh răng đúng thao tác . “Phòng 

khám nha khoa’’ “Cửa hàng ăn uống’’ Cửa hàng bách hóa 

2. Góc nghệ thuật:  

Tô vẻ bạn trai bạn gái, dán ảnh tặng bạn....Hát lại những bài hát trong chủ đề, chơi 

với các dụng cụ âm nhạc 

3. Góc học tập- đọc sách: 

 Nhận biết bên trái bên phải, tay trái tay phải của bản thân bé, Làm tranh ảnh những 

gì bé thích, Tô màu, cắt dán áo bạn trai bạn gái, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề, 

xem hình trên sách và kể chuyện sáng tạo cho bạn nghe 

4. Góc xây dựng: 

Xây nhà bé, Lắp ghép đường về nhà bé. Xếp hình bé tập thể dục 

5.Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây, luống rau  

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: Quan sát Vườn rau, Quan sát Cây rau cải, Quan sát cây 

hoa giấy, Vẽ các khuôn mặt cảm xúc vui, buồn, tức dận  

2.Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng, lộn cầu vồng, Lăn bóng vào 

gôn, gieo hạt 

3. Chơi tự do 

Hoạt động trải nghiệm:chăm sóc  vườn rau 

HĐVS, 

ăn, 

ngủ 

- Tổ chức trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt.  

- Cô cùng trẻ kê bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn trưa xong nhắc trẻ vệ sinh rửa 

tay lau mặt đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản, tổ chức ngủ trưa cho trẻ. 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới: “Bé vui hay buồn” trang 34 tuyển tập trò chơi  

- Hướng dẫn trẻ cắt dán đôi tất (Trang 5 sách thủ công) 

- Làm quen với bài thơ: "Bé ơi". 

- Cho trẻ chơi các trò chơi: Năm ngón tay xinh, Xòe ra nắm lại 

- Tổ chức cho trẻ lao động vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 

Người lập 

 
 

Hoàng Thị Hiền 

Phê duyệt của tổ chuyên môn 

Tổ trưởng CM 

 

   
Trần Thị Uyên 

Phê duyệt Ban giám hiệu 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đàm Thị Loan Giang 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 - LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI B2: 

CHỦ ĐỀ: “CƠ THỂ CỦA TÔI VÀ BẠN” 

( Thực hiện từ ngày 02/11  - 06/11/2026) 

  

       Ngày 

Hoạt động 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép,Thực hiện một số việc tự phục vụ  

cất đồ dùng cá nhân 

- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Thật đáng chê” 

- Trò chuyện buổi sáng 

+ Thứ : Tôi là ai, bạn trai hay bạn gái 

+ Thứ 3: Các giác quan diệu kỳ 

+ Thứ 4: Đôi bàn tay và đôi chân kỳ diệu 

+ Thứ 5: Bé giữ vệ sinh cơ thể khoẻ mạnh 

+ Thứ 6: Tôi và bạn cùng lớn lên, đoàn kết 

 

Hoạt động 

học 

 

LVPTNT 

KPKH: 

ứng dụng 

steam. Quy 

trình 5 E: 

“Các giác 

quan của bé” 

LVPTTC 

Thể dục: 

‘Ném xa 

bằng 1 tay” 

Trò chơi: “ 

Chạy cướp 

cờ” 

LVPTNT 

Toán: 

“Nhận biết 

phân biệt hình 

tam giác, hình 

chữ nhật”  

LVPTNN 

Văn học: 

Thơ: “Bé 

ơi!” 

LVPTTM 

HĐÂN 

DH: “Cái mũi” 

NH: “Rửa mặt như 

mèo” 

T/C: “Ai nhanh 

nhất”  
 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

 

 

1. Góc phân vai:  

- chơi mẹ con thực hành vệ sinh răng miệng dạy đánh răng đúng thao tác . 

“Phòng khám nha khoa’’(Thứ 4) 

 “Cửa hàng ăn uống’’ (Thứ ) 

Cửa hàng bách hóa  

2. Góc nghệ thuật:  

- Tô vẻ bạn trai bạn gái, dán ảnh tặng bạn.... 

- Hát lại những bài hát trong chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc (Thứ 2, Thứ 

4) 

- Tạo hình các khuôn mặt cảm xúc (Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6) 

3. Góc học tập- đọc sách: 

 - Nhận biết phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật, 

- Làm tranh ảnh những gì bé thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề, xem hình 

trên sách và kể chuyện sáng tạo cho bạn nghe (Thứ 2, Thứ 3) 

4. Góc xây dựng: 

- Xây nhà bé 

- Lắp ghép đường về nhà bé 

-  Xếp hình bé tập thể dục  

5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây, luống rau  

Chơi ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: Quan sát,Vườn rau, sân trường, bồn hoa, trường của 

bé, lớp học của bé, quan sát các bộ phận cơ thể, quan sát các cảm xúc khuôn mặt, 

quan sát dàn chanh leo,.. 

2.Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng, lộn cầu vồng. Nu na nu 

nống, lăn bóng, đội bạn cùng tiến,..mũi cằm tai,.. 

3. Chơi tự do: chơi với đồ dùng đồ chơi cô đã chuẩn bị và đồ chơi trên sân 

trường - vẽ phấn tự do trên sân trường (vẽ chân dung mình, vẽ đồ chơi yêu thích), 

chơi với bóng,heo ý thích cô chú ý bao quát trẻ 

Hoạt động trải nghiệm: Tạo hình khuôn mặt cảm xúc 

HĐVS, ăn, 

ngủ 

- Tổ chức trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt.  



- Cô cùng trẻ kê bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn trưa xong nhắc trẻ vệ sinh 

rửa tay lau mặt đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản, tổ chức ngủ trưa cho 

trẻ. 

Hoạt động 

chiều 

Hướng dẫn trò chơi mới : “Dung dăng dung dẻ” 

- Chơi theo ý thích 

- Làm quen bài mới: “ bé ơi!” 

- Ôn luyện kỷ năng: Phân biệt hình tam giác và chữ nhật. 

- Làm quen bài hát “ Cái mũi” 

- Liên hoan văn nghệ , Nêu gương, Vệ sinh, Trả trẻ 

 

     Người lập 

 
 

Phạm Thị Lựu 

Phê duyệt của tổ chuyên môn 

Tổ trưởng CM 

 

   
Trần Thị Uyên 

Phê duyệt ban giám hiệu 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Đàm Thị Loan Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 - LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI B3: 

CHỦ ĐỀ: “CƠ THỂ CỦA TÔI VÀ BẠN” 

( Thực hiện từ ngày 02/11  - 06/11/2026) 

  
       Thứ 

HĐ 
Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón 

trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép,Thực hiện một số việc tự phục vụ  

cất đồ dùng cá nhân 

- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Thật đáng chê” 

- Trò chuyện buổi sáng 

+ Thứ : Tôi là ai, bạn trai hay bạn gái 

+ Thứ 3: Các giác quan diệu kỳ 

+ Thứ 4: Đôi bàn tay và đôi chân kỳ diệu 

+ Thứ 5: Bé giữ vệ sinh cơ thể khoẻ mạnh 

+ Thứ 6: Tôi và bạn cùng lớn lên, đoàn kết 

 

Hoạt 

động 

học 

 

LVPTNT 

KPKH: 

ứng dụng steam. 

Quy trình 5 E: 

“Các giác quan của 

bé” 

LVPTTC 

Thể dục: 

‘Ném xa 

bằng 1 tay” 

Trò chơi: “ 

Chạy cướp 

cờ” 

LVPTNT 

Toán: 

“Nhận biết 

phân biệt hình 

tam giác, hình 

chữ nhật”  

LVPTNN 

Văn học: 

Thơ: “Bé 

ơi!” 

LVPTTM 

HĐÂN 

DH: “Cái mũi” 

NH: “Rửa mặt như 

mèo” 

T/C: “Ai nhanh 

nhất”  
 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

 

 

 

1. Góc phân vai:  

- chơi mẹ con thực hành vệ sinh răng miệng dạy đánh răng đúng thao tác . “Phòng 

khám nha khoa’’(Thứ 4) 

 “Cửa hàng ăn uống’’ (Thứ ) 

Cửa hàng bách hóa  

2. Góc nghệ thuật:  

- Tô vẻ bạn trai bạn gái, dán ảnh tặng bạn.... 

- Hát lại những bài hát trong chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc (Thứ 2, Thứ 4) 

- Tạo hình các khuôn mặt cảm xúc (Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6) 

3. Góc học tập- đọc sách: 

 - Nhận biết phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật, 

- Làm tranh ảnh những gì bé thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề, xem hình trên 

sách và kể chuyện sáng tạo cho bạn nghe (Thứ 2, Thứ 3) 

4. Góc xây dựng: 

- Xây nhà bé 

- Lắp ghép đường về nhà bé 

-  Xếp hình bé tập thể dục  

5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây, luống rau  

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: Quan sát,Vườn rau, sân trường, bồn hoa, trường của bé, 

lớp học của bé, quan sát các bộ phận cơ thể, quan sát các cảm xúc khuôn mặt, quan 

sát dàn chanh leo,.. 

2.Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng, lộn cầu vồng. Nu na nu nống, 

lăn bóng, đội bạn cùng tiến,..mũi cằm tai,.. 

3. Chơi tự do: chơi với đồ dùng đồ chơi cô đã chuẩn bị và đồ chơi trên sân trường - 

vẽ phấn tự do trên sân trường (vẽ chân dung mình, vẽ đồ chơi yêu thích), chơi với 

bóng,heo ý thích cô chú ý bao quát trẻ 

Hoạt động trải nghiệm: Tạo hình khuôn mặt cảm xúc 

HĐVS, 

ăn, 

ngủ 

- Tổ chức trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt.  

- Cô cùng trẻ kê bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn trưa xong nhắc trẻ vệ sinh rửa 

tay lau mặt đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản, tổ chức ngủ trưa cho trẻ.  



Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn trò chơi mới : “Dung dăng dung dẻ” 

- Chơi theo ý thích 

- Làm quen bài mới: “ bé ơi!” 

- Ôn luyện kỷ năng: Phân biệt hình tam giác và chữ nhật. 

- Làm quen bài hát “ Cái mũi” 

- Liên hoan văn nghệ , Nêu gương, Vệ sinh, Trả trẻ 

 

     Người lập 

 

 

Phan Thị Hiền 

Phê duyệt của tổ chuyên môn 

Tổ trưởng CM 

 

   
Trần Thị Uyên 

Phê duyệt ban giám hiệu 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Đàm Thị Loan Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 - LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI B4: 



Chủ đề: Bé khám phá bản thân. 

( Thời gian thực hiện 1 tuần  từ: ngày 2/11- 06/11 / 2026) 

 

Họat 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-  Đón 

trẻ 

-  Trò 

chuyện  

buổi 

sáng 

- Thể 

dục 

sáng 

 

* Đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. Cho trẻ chơi tự do với đồ 

chơi trong lớp  

* Thể dục sáng: Tập với bài: “Cu tý dễ thương” 

* Thể dục sáng: Tập chung toàn trường tập hát cu tý dễ thương với động tác         

+ Tay: đưa tay ra trước và lên cao;  Động tác bụng: nghiêng người 2 bên; Chân: 2 

tay đưa ra phía trước rồi khuỵu gối; Bật: bật tách gộp chân 

(Kết hợp các dụng cụ sau: Thứ 2 tập với hoa, thứ 3 tập với vòng, Thứ 4 tập với 

Hoa, thứ 5 bộ gỏ, thứ 6 tập với gậy) 

* Trò chuyện buổi sáng: T2,T3,T5 (Tổ chức trong giờ đón trẻ) 

- Phần chào hỏi: Cô và trẻ chào nhau bằng nhiều hình thức khác nhau 

- Phần chia sẻ: Trẻ giới thiệu về tên, tuổi, sở thích của mình. 

Họat 

động 

học  

LVPTNT: 

KPKH 

Đôi bàn 

tay kỳ 

diệu 

  

LVPTTC 

Thể dục 

 “Bật xa 

35- 40cm 

LVPTNN 

Thơ: 

 Tay ngoan 

LVPTNT 

LQVT: 

So sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của hình tròn và 

tam giác, vuông và 

chữ nhật. 

LVPTTM 

GDÂN: 

VĐ minh họa:  

 Tay thơm, tay 

ngoan.( TT) 

NH: Khúc hát đôi bàn 

tay  

TC:  Tai ai tinh 

Họat 

động 

ngoài 

trời 

* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết; quan sát vườn rau; Vẽ bàn tay, bàn chân trên sân; Vẽ 

khuôn mặt trên sân; Lắng nghe âm thanh xung quanh bé. 

* Trò chơi động: Kéo co, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng. 

 

Chơi, 

Họat 

động 

  ở các 

Góc 

* Góc phân vai: Gia đình, Bác sỹ, Nấu ăn, Bán hàng. 

* Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé. Lắp ghép cơ thể con người. 

* Góc nghệ thuật: Nặn, vẽ, tô màu, xé dán, chắp ghép hình bạn trai, bạn gái; Hát, 

múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề, chơi với bài tập kỹ năng. 

*Góc học tập: Nối các bộ phận với các chức năng; Ghép các mảnh ghép hoàn 

chỉnh; Xem sách, tranh ảnh về chủ đề . 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, vườn rau... 

- Hoạt động giao lưu: Nhảy  erobic: Rửa tay bằng xà phòng (Thứ 5) 

HĐ 

Ăn- 

Ngủ 

- Tập cho trẻ kê bàn, ghế trước giờ ăn, Cô hướng dẫn trải khăn và chuẩn bị một 

 số đồ dùng khác như: Khăn lau tay, hoa... 

- Cô vừa làm vừa hướng dẫn trẻ cách kê sạp, trải chiếu trước giờ ngủ 

Họat 

động 

chiều 

- Trò chơi mới: : Ngón tay nhúc nhích ( Trang 22) TT, TC, CĐ 4-5 tuổi)     

- Làm quen bài hát: Tay thơm, tay ngoan.  

- Ôn luyện: Dạy trẻ nhận biết phía trên trên, dưới, trước, sau của bản thân 

- Trẻ vui chơi ở các góc   

- Cho trẻ lau chùi đồ chơi trong lớp 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

 

Người lập 

 
Vũ Thị Thuyên 

Phê duyệt của tổ chuyên môn 

Tổ trưởng CM 

 

 

 

            

        Trần Thị Uyên 

 

Phê duyệt Ban giám hiệu 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đàm Thị Loan Giang 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 - LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI B5 

CHỦ ĐỀ: “CƠ THỂ CỦA TÔI VÀ BẠN” 

(Tuần 9: từ ngày 02/11 - 06/11/2026) 

 
       Thứ 

 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép,  

Thực hiện một số việc tự phục vụ  

cất đồ dùng cá nhân, Nghe nhạc, Hướng dẫn trẻ chơi tự do: 

- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát  

- Trò chuyện sáng: (5-7p) 

 

Hoạt 

động 

học 

 

LVPTNT 

KPKH: 

“Miệng xinh 

của bé”  

LVPTTC 

Thể dục: 

“Bật qua vật cản 10-

15cm” 

TC: Chuyền vòng 

LVPTTM 

Tạo hình: 

"Cắt dán 

đôi tất" 

LVPTNN 

Truyện:  

“Gấu con 

bị sâu 

răng” 

 

LVPTTM 

NH: “Khúc hát 

đôi bàn tay’’ 

T/C: Vũ điệu 

hóa đá  

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

 

 

1. Góc phân vai:  

chơi mẹ con thực hành vệ sinh răng miệng dạy đánh răng đúng thao tác. “Phòng 

khám nha khoa’’ “Cửa hàng ăn uống’’ Cửa hàng bách hóa 

2. Góc nghệ thuật:  

Tô vẻ bạn trai bạn gái,  trang phục bạn trai bạn gái,dán ảnh tặng bạn....Hát lại 

những bài hát trong chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc 

3. Góc học tập- đọc sách: 

 Nhận biết bên trái bên phải, tay trái tay phải của bản thân bé, Làm tranh ảnh những 

gì bé thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề, xem hình trên sách và kể chuyện 

sáng tạo cho bạn nghe 

4. Góc xây dựng: 

Xây nhà bé, Lắp ghép đường về nhà bé.  

5.Góc thiên nhiên: Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh  

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: Quan sát cây rau cải, thời tiết, Nhãn 

2.Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng, lộn cầu vồng. 

3. Chơi tự do 

Hoạt động trải nghiệm: chăm sóc vườn rau  

HĐVS, 

ăn, ngủ 

- Tổ chức trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt.  

- Cô cùng trẻ kê bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn trưa xong nhắc trẻ vệ sinh rửa 

tay lau mặt đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và xếp dường, tổ chức ngủ trưa cho trẻ. 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn trò chơi mới: “Bắt chước tạo dáng” 

- Hướng đẫn trẻ 1 số kỹ năng “Ứng phó khi bị lạc” 

- Chơi tự chọn ở các góc 

- Ôn luyện thơ “bé ơi!” 

- Liên hoan văn nghệ , Nêu gương, Vệ sinh, Trả trẻ  
 

Người lập 

 

 
Chu Thị Huyền 

 

Phê duyệt của tổ chuyên môn 

Tổ trưởng CM 

 

 

         

        Trần Thị Uyên 

 

Phê duyệt Ban giám hiệu 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Đàm Thị Loan Giang 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 - LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI B6: 

CHỦ ĐỀ: “CƠ THỂ CỦA TÔI VÀ BẠN” 

( Thực hiện từ ngày 02/11  - 06/11/2026) 

Họat 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Đón 

trẻ 

- thể 

dục 

sang 

* Đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. Cho trẻ chơi tự do với đồ 

chơi trong lớp  

* Thể dục sáng: Tập với bài: “Cu tý dễ thương” 

 Các động tác sau: Hô hấp: 2. Tay3, Bụng 3, chân 2, bật 2.  

Kết hợp các dụng cụ sau: Thứ 2: Hoa; Thứ 3: Vòng; Thứ 4: Hoa; Thứ 5: gõ; Thứ 

6:gậy  

* Trò chuyện buổi sáng: T2,T3,T5 (Tổ chức trong giờ đón trẻ) 

- Phần chào hỏi: Cô và trẻ chào nhau bằng nhiều hình thức khác nhau 

- Phần chia sẻ: Trẻ giới thiệu về cảm xúc : Buồn vui, ngạc nhiên, sợ hãi của mình. 

Họat 

động 

học 

LVPTNT 

KPXH: 

Đôi bàn tay 

diệu kỳ (PP 5 

E) 

LVPTNN 

Thơ: 

 Lời chào 

 

LVPTTM 

Tạo hình: 

Trang trí 

váy áo bé 

trai, bé gái 

 

LVPTNT 

LQVT: 

 - Dạy trẻ so 

sánh chiều cao 

của 2 đối 

tượng.  

LVPTTM 

GDÂN: DH: Mời 

bạn ăn (TT) 

NH: Thật đáng chê 

TC: + Ai đoán giỏi 

Họat 

động 

ngoài 

trời 

* HDTT: 

* HĐCMĐ: - Vẽ bàn tay, bàn chân trên sân. 

- Vẽ khuôn mặt trên sân. 

- Lắng nghe âm thanh xung quanh bé. 

* Trò chơi động: Kéo co, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng. 

Họat 

động 

Góc 

- Góc phân vai: Gia đình, Bác sỹ, Nấu ăn, Bán hàng. 

- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé. Lắp ghép cơ thể con người. 

- Góc nghệ thuật: Nặn , vẽ, tô màu, xé dán, chắp ghép hình bạn trai, bạn gái. 

   - Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề, chơi với bài tập kỹ năng. 

- Góc học tập:-  Nối các bộ phận với các chức năng – Ghép các mảnh ghép hoàn 

chỉnh  – Xem sách, tranh ảnh về chủ đề . 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, vườn rau... 

Họat 

động 

Ăn- 

Ngủ 

- Tập cho trẻ kê bàn, ghế trước giờ ăn, Cô hướng dẫn trải khăn và chuẩn bị một số 

đồ dùng khác như: Khăn lau tay, hoa... 

- Cô vừa làm vừa hướng dẫn trẻ cách kê sạp, trải chiếu trước giờ ngủ 

Họat 

động 

chiều 

- Trò chơi mới: : Ngón tay nhúc nhích ( Trang 22) TT, TC, CĐ 4-5 tuổi) (T2)     

- Làm quen bài hát: Tay thơm, tay ngoan.  

- Ôn luyện: Dạy trẻ nhận biết phía trên trên, dưới, trước, sau của bản thân 

- Trẻ vui chơi ở các góc   

- Vẽ khuôn mặt biểu lộ cảm xúc. 

- Vệ sinh- Nêu gương cuối tuần 

 

Người lập 

 

 

 

 

Trần Thị Huyền 

 

Phê duyệt của tổ chuyên môn 

Tổ trưởng CM 

 

 

 

                  Trần Thị Uyên 

 

Phê duyệt Ban giám hiệu 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Đàm Thị Loan Giang 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 - LỚP MG 4 - 5 TUỔI B7 

 CHỦ ĐỀ: “CƠ THỂ TÔI VÀ BẠN” 

( Thực hiện 1 tuần từ ngày  02/11 đến ngày 06/11/2026) 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 

trẻ, 

chơi, 

TDS 

* Đón trẻ:- Cô vui vẻ đón trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ; trao đổi nhanh với phụ huynh về 

tình hình của trẻ. 

*Trò chuyện sáng: Chào hỏi: Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện, tạo không khí 

gần gũi để trẻ thoải mái đến lớp. Cô khuyến khích trẻ chào cô, chào các bạn bằng lời 

nói lễ phép, kết hợp với những cử chỉ, điệu bộ và hành động thân thiện, phù hợp. 

- Chia sẽ: Cơ thể bé có những bộ phận nào (T2), Các giác quan của bé (T3), Tôi và 

bạn có gì giống nhau (T4), Bé giữ gìn về sinh cơ thể (T5), Bé chăm sóc và bảo vệ cơ 

thể (T6) 

* Thể dục sáng: 

- Tập theo nhạc thứ 2,4,6 kết hợp với bài hát: “Thật đáng chê” 

- Thứ 3,5 tập thể dục với nhạc earobic. Tập thể dục với các đông tác: Tay, chân, bụng, 

lườn, bật nhảy (4lần *8 nhịp) 

Hoạt 

động 

học 

LVPTNT 

KPKH: 

“Các giác quan 

của bé” 

(Quy trình 5E) 

 

LVPTTC 

Thể dục: 

VĐCB: Tung 

bắt bóng với 

người đối 

diện cách 3m 

 

LVPTNT 

Toán: Dạy 

trẻ tạo nhóm 

có số lượng 

2, so sánh số 

lượng trong 

phạm vi 2 

LVPTNN 

Văn học: 

Truyện: 

Gấu con bị 

sâu răng 

LVPTTM: 

Múa MH :Tay thơm 

tay ngoan (NDTT) 

NH: Rữa mặt như 

mèo (NDKH) 

Tc: Nhảy vũ điệu theo 

nhạc. (NDKH) 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát rau mùng tơi, quan sát cây trên sân trường, quan 

sát cây hoa giấy. Vãi rau mùi cùng cô, vẽ tự do trên sân, di dạo đọc thơ, ca dao đồng 

dao... 

- Trò chơi vận động: Cáo ơi ngủ à, trời nắng trời mưa, đạp bóng, mèo đuổi chuột, 

chuyền bóng qua đầu, qua chân, Bé nói đúng chỉ đúng….. 

- Chơi tự do  

 

Chơi, 

Hoạt 

động 

ở các 

góc 

 

1. Góc phân vai:  

- Nấu món ăn bé thích 

- Cửa hàng bách hóa   

- “Phòng khám nha khoa’’ Khám răng và thực hành vệ sinh răng miệng dạy đánh răng 

đúng thao tác" (T4) 

 2. Góc nghệ thuật:  

- Hát múa, đọc thơ những bài hát có trong chủ đề - In hình vườn hoa từ dấu vân tay 

(T2). 

- Vẽ, tô màu các khuôn mặt cảm xúc vui, buồn...(T3) 

-  Thiết kế trang phục cho bé từ nguyên vật liệu thiên nhiên (T4). 

- Tạo hình người từ giấy màu(thứ T5,6) 

 3. Góc học tập:  

- Đọc thơ, kể chuyện trong chủ đề. Chơi loto về cơ thể và các giác quan(t2,4).  

- Ghép tranh khuôn mặt, cơ thể bé (t3,6). 

- Tìm bóng ghép hình, chơi với một số bài tập trên mảng tường (T5)  

4. Góc xây dựng: Lắp ghép đường về nhà bé 

5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc hoa, rau. 

 

Ăn 

ngủ 

- Nhắc trẻ mời cô mời bạn. Trong khi ăn không làm rơi vãi thức ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác, biết lau miệng sau khi ăn. 

 - Hướng dẫn trò chơi mới: Bắt chước tạo dáng. 

- Hoạt động steam cho trẻ cắt dán khuôn mặt cảm xúc. 



Hoạt 

động 

chiều 

- Làm quen truyện: Gấu con bị sâu răng 

- Hướng dẫn trẻ 1 số kỹ năng phòng tránh xâm hại cơ thể 

- Lau chùi đồ dùng, đồ chơi 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Người lập 

 

Nguyễn Thị Lương                                                            

Phê duyệt của tổ chuyên môn 

Tổ trưởng CM 

 
Trần Thị Uyên 

Phê duyệt Ban giám hiệu  

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đàm Thị Loan Giang 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 - LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI B8: 

CHỦ ĐỀ: “CƠ THỂ CỦA TÔI VÀ BẠN” 

( Thực hiện từ ngày 02/11  - 06/11/2026) 

 
Nội dung 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 

trẻ, 

chơi, 

TDS 

- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép,Thực hiện một số việc tự phục  

vụ cất đồ dùng cá nhân, 

- Thể dục sáng: - Trẻ tập thể dục sáng chung cả trường 

Thứ 2,6 Gậy, thứ 3,4 tập với hoa, thứ 5 tập vòng. Tập các động tác kếp hợp bài 

hát “Thật đáng chê” 

- Trò chuyện buổi sáng 

Hoạt 

động 

học 

LVPTTC 

Thể dục: 

VĐCB: Bò 

chui qua cổng 

TCVĐ: kéo 

co 

LVPTNT 

KPKH:   

Cái miệng 

xinh 

LVPTNN 

Văn học:  

Thơ:  Cô 

dạy con 

 

LVPTNT 

Toán: Dạy trẻ 

tạo nhóm có số 

lượng 2, so 

sánh số lượng 

trong phạm vi 

2  

LVPTTM 

- VĐMH: Rửa mặt 

như mèo(NDTT) 

- NH: Thật đáng chê  

(NDKH) 

- TCVĐ: tai ai tinh     

(NDKH) 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xoài, Tạo hình bé trai, bé gái từ các 

nguyên vật liệu, Quan sát bạn trai, Quan sát vật chìm nỗi… 

- Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê, chuyền bóng, Gieo hạt, bắt chước tại dáng, 

Bóng bay. 

- Chơi tự do  

 

 Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các góc 

 

- Góc phân vai: - Mẹ con. - Bác sĩ khám bệnh. (t3) - Bán hàng quần áo đồ dùng bé 

trai, bé gái (T5) 

- Góc xây dựng: Xây nhà bé, Lắp ghép đường về nhà bé. Xếp hình bé tập thể dục 

- Góc học tập- đọc sách: Làm tranh ảnh những gì bé thích, xem tranh ảnh liên quan 

đến chủ đề; Xem hình trên sách và kể chuyện sáng tạo cho bạn nghe; Tìm các bộ 

phận còn thiếu cơ thể bé; Tìm hình cho bóng (T5) 

- Góc nghệ thuật: Hát múa bài hát về chủ đề; Tạo hình khuôn mặt (T3) 

+ In hình bàn tay, bàn chân,(T2) 

- Làm hình người từ nguyên vật liệu khác nhau,cắt dán hình người (T5,6) 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây, cây rau lớp bé 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ mời cô mời bạn. Trong khi ăn không làm rơi vãi thức ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác, biết lau miệng sau khi ăn. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới: Bắt chước tạo dáng (T2) 

- Montessori: Cho trẻ tạo nhóm và so sánh ít hơn, nhiều hơn và bằng nhau  

- Làm quen bài thơ: Cô dạy con  

- Chơi tự chọn ở các góc 

- Sinh hoạt chuyên môn 

- Cho trẻ nhặt lá ở sân trường và vệ sinh góc lớp  

- Nêu gương  

Người lập 

  
 

 

Bùi Thị Nhung 

Phê duyệt của tổ chuyên môn 

Tổ trưởng CM 

 
 

 

Trần Thị Uyên 

Phê duyệt ban giám hiệu 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đàm Thị Loan Giang 



 

 

 


